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ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              


Số: 3211/KH-UBND
Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2010

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

Căn cứ Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về “Xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015”, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng trường trung học phổ thông (THPT) trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Xây dựng hai Trường THPT Trấn Biên và THPT Long Khánh thành trường THPT trọng điểm chất lượng cao nhằm đào tạo những học sinh năng động và sáng tạo trong học tập và rèn luyện, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có tinh thần yêu nước, có ý thức tự lực, có nền tảng kiến thức vững vàng, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu, được trang bị các kỹ năng cần thiết để tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài nước, hoặc đi vào cuộc sống để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và của đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.
2. Hai trường THPT trọng điểm chất lượng cao phải là đầu tàu của bậc THPT về đổi mới phương pháp dạy học, về thực hành thí nghiệm, về bồi dưỡng các giáo viên, về các hoạt động ngoại khóa, đổi mới việc ứng dụng các trang thiết bị thí nghiệm trong công tác giảng dạy và học tập, đổi mới công tác giáo dục thể chất và hướng nghiệp, sớm tiếp cận và theo kịp với trình độ giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới; hỗ trợ các trường THPT khác trong việc nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng học sinh xếp loại giỏi trong học tập, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng chính quy trong và ngoài nước; đào tạo nâng cao về tin học, tiếng Anh, các môn học tự chọn, văn - thể - mỹ cho học sinh; bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho các giáo viên của tất cả các bộ môn để tạo lực lượng giáo viên giỏi, làm nòng cốt cho các trường THPT khác trong tỉnh.
II. CÁC CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó đến năm 2013 có từ 10% trở lên các cán bộ quản lý, giáo viên đạt trên chuẩn. Các bộ môn cơ bản như toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh có trên 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

2. Chỉ tiêu về học sinh

- Từ năm 2013 trở đi, mỗi năm có:

+ Trên 99% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, trong đó có trên 5% xếp loại giỏi và trên 20% xếp loại khá; trên 70% học sinh đậu đại học hoặc cao đẳng.

+ Trên 15% đạt trình độ về tin học tương đương trình độ B Quốc gia; có trên 20% học sinh đạt trình độ PET, trong đó có từ 5 đến 8% đạt trình độ FCE về tiếng Anh theo chương trình của Đại học Cambridge - Vương quốc Anh;

- Từ năm 2011, hàng năm có 100% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo độ tuổi, được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 02 lần vào giữa và cuối năm học.

3. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất

Thư viện trường học đạt tiêu chuẩn xuất sắc, có thư viện điện tử; có đủ phòng cho mỗi lớp học 02 buổi/ngày; có đủ các phòng học bộ môn hoặc phòng thí nghiệm của các bộ môn vật lý, hóa học, sinh học và công nghệ với đầy đủ thiết bị dạy học theo hướng hiện đại; có phòng đa chức năng để dạy tin học và tiếng Anh; có sân tập để dạy thể dục thể thao, tổ chức hội thao giáo dục thể chất hoặc hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Các trường THPT chất lượng cao xây dựng quy chế trong việc sử dụng và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá hiệu quả công tác và phân loại cán bộ, giáo viên hàng năm để sử dụng hợp lý như đề nghị thuyên chuyển cán bộ, đề nghị chuyển công tác những giáo viên chưa đạt yêu cầu; chủ động trong việc tuyển chọn những cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ chuyên môn vững vàng về công tác tại nhà trường. 

b) Cán bộ, giáo viên được tuyển dụng phải có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ trong việc biên dịch tài liệu tiếng nước ngoài về chuyên ngành giảng dạy, sử dụng thành thạo máy vi tính trong hoạt động giảng dạy và đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:

- Giáo viên đã giảng dạy trực tiếp trên 05 năm và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở trở lên;

- Giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên;

- Giáo sinh tốt nghiệp các trường đại học sư phạm đạt loại khá - giỏi; 

- Giáo viên tốt nghiệp các trường đại học khác đạt loại khá - giỏi, có chứng chỉ sư phạm, đã qua ít nhất 03 năm giảng dạy và có khả năng giảng dạy tốt.

c) Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Ngoài phụ cấp chức vụ đang được hưởng theo chế độ hiện hành, tăng 0,1 phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý là Hiệu trưởng; các chức danh còn lại gồm Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và tổ phó chuyên môn tăng 0,05 phụ cấp chức vụ.

- Tăng thêm phụ cấp ưu đãi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là 10%  lương theo ngạch - bậc và phụ cấp chức vụ/tháng và hưởng 12 tháng/năm; tăng thêm phụ cấp cho nhân viên là 5% lương theo ngạch - bậc và hưởng 12 tháng/năm.

d) Về chế độ ưu đãi khác:

- Giáo viên trường THPT trọng điểm chất lượng cao không là giáo viên ngoại ngữ, tin học được hỗ trợ học phí nếu có nhu cầu học nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu. Trình độ ngoại ngữ để được hỗ trợ học phí phải là trình độ C hoặc tương đương trở lên.

- Trong thời gian tập trung học tập nâng cao trình độ (thạc sỹ, tiến sỹ) được miễn giờ dạy khi tập trung theo lịch của đơn vị đào tạo. Miễn giờ dạy trong thời gian làm luận văn nhưng không quá 03 tháng liên tục. Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước;

- Các chế độ tính giờ do công tác kiêm nhiệm như: Tổ trưởng chuyên môn, Thư ký Hội đồng,… được tính theo tiết bình thường và theo quy định của Nhà nước. 

e) Về tham quan học tập: Hàng năm trường THPT chất lượng cao chọn cử từ 10 đến 15 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích trong quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế được xem xét cử đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các địa phương trong nước và được ưu tiên cử đi tu nghiệp, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ ở trong nước. Kinh phí tham quan và đào tạo do ngân sách Nhà nước chi trả.

g) Thời gian được hưởng chế độ phụ cấp và ưu đãi: Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 5 năm 2015.

2. Đối với học sinh

Các trường THPT trọng điểm chất lượng cao tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Từ năm học 2010 - 2011, Trường THPT Trấn Biên tuyển sinh 15 lớp 10 với tổng số không quá 600 học sinh, Trường THPT Long Khánh tuyển sinh 12 lớp 10 với tổng số không quá 480 học sinh.

Khu vực tuyển sinh: Trường THPT Trấn Biên tuyển sinh trên địa bàn TP. Biên Hòa và khu vực giáp ranh với TP. Biên Hòa, Trường THPT Long Khánh tuyển sinh trên địa bàn thị xã Long Khánh và khu vực giáp ranh với thị xã Long Khánh.

3. Về tăng cường nội dung chương trình

Từ năm học 2010 - 2011, hai trường THPT trọng điểm chất lượng cao tổ chức dạy tăng cường nội dung chương trình, cụ thể:

+ Tiếng Anh: Mỗi trường mở từ 03 đến 04 lớp, mỗi lớp không quá 25 học sinh. Học sinh được tuyển chọn bằng hình thức kiểm tra trình độ tiếng Anh. Cuối mỗi năm học, học sinh được kiểm tra trình độ tiếng Anh. Những học sinh không đạt yêu cầu sẽ phải chuyển ra khỏi các lớp này, đồng thời mỗi trường có kế hoạch tuyển sinh bổ sung.

+ Tin học: Mỗi trường mở từ 03 đến 04 lớp, mỗi lớp không quá 25 học sinh. Học sinh được tuyển chọn bằng hình thức kiểm tra trình độ tin học. Cuối mỗi năm học, học sinh được kiểm tra trình độ tin học. Những học sinh không đạt yêu cầu sẽ phải chuyển ra khỏi các lớp này, đồng thời mỗi trường có kế hoạch tuyển sinh bổ sung.

Đối tượng tuyển vào các lớp tiếng Anh và tin học là các học sinh lớp 10 mới được tuyển vào trường. Đối tượng tuyển bổ sung hàng năm vào các lớp tiếng Anh và tin học của khối lớp nào là những học sinh đang học khối lớp đó tại trường.

+ Dạy học tự chọn: Tổ chức cho học sinh lớp 10 đăng ký môn học tự chọn theo khối thi đại học. Tổ chức dạy tự chọn thực hiện theo Quy chế dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo phân phối chương trình đã được quy định tại Phụ lục 6 trong đề án, các trường THPT trọng điểm chất lượng cao báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức cho học sinh các lớp tiếng Anh thi lấy chứng chỉ PET hay FCE theo chương trình của Đại học Cambridge - Vương quốc Anh và học sinh các lớp tin học thi lấy chứng chỉ trình độ A hoặc B Quốc gia.

Kinh phí thực hiện việc tăng cường nội dung chương trình thu từ học phí của học sinh, chủ yếu dùng để chi trả tiền giờ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy các lớp trên và văn phòng phẩm phục vụ các lớp này.

4. Về đầu tư cơ sở vật chất

Việc đầu tư cơ sở vật chất chủ yếu tập trung cho Trường THPT Long Khánh. 

a) Đầu tư về công nghệ thông tin

- Đầu tư thêm 02 phòng máy với 52 máy vi tính để nâng định mức lên 15 học sinh/máy.

- Thực hiện việc kết nối mạng Intranet đối với các phòng chức năng của nhà trường để dễ dàng trong việc quản lý, trao đổi dữ liệu trong công tác giảng dạy, học tập.

- Tăng cường 04 bộ trình chiếu để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập.

b) Đầu tư về phòng học bộ môn lý, hóa, sinh và công nghệ

Đầu tư thêm hệ thống phòng học bộ môn: 01 phòng lý, 01 phòng hóa, 01 phòng sinh, 01 phòng thực hành công nghệ đạt tiêu chuẩn quy định. 

c) Đầu tư về hệ thống phòng thư viện

Phòng thư viện tiếp tục được đầu tư tăng cường các đầu sách để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đọc thêm, tham khảo của học sinh và giáo viên, bên cạnh đó tăng cường đầu tư cho nhà trường 01 thư viện điện tử.

d) Lộ trình thực hiện về đầu tư cơ sở vật chất

- Năm 2010: Đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng máy vi tính, hệ thống Intranet, thiết bị trình chiếu và trang thiết bị dạy thể dục thể thao cho các trường.

- Năm 2011: Đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng thư viện điện tử và hệ thống phòng học bộ môn.
5. Về kinh phí thực hiện: (Phụ lục kèm theo).
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trường THPT Trấn Biên và THPT Long Khánh: Có trách nhiệm triển khai thực hiện đề án. Định kỳ, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đề án và các kiến nghị về Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phối hợp tham mưu UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư: Đảm bảo kinh phí thực hiện đề án.

3. Sở Nội vụ, UBND TP. Biên Hòa và UBND thị xã Long Khánh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đề án.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hai Trường THPT: Trấn Biên và Long Khánh triển khai thực hiện đề án.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND TP. Biên Hòa và UBND thị xã Long Khánh triển khai thực hiện đề án.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đề án gửi UBND tỉnh và báo cáo cho các Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về “Xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015”. Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND thành phố Biên Hòa, UBND thị xã Long Khánh, Trường THPT Trấn Biên và THPT Long Khánh căn cứ triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất giải pháp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
	 ỦY BAN NHÂN DÂN

    TỈNH ĐỒNG NAI

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỌNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015



   Đơn vị tính: 1.000đ

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Mức chi
	Tổng số
	Chia ra các năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	Phụ cấp chức vụ
	
	
	107.354
	6.760
	22.776
	22.776
	22.776
	22.776
	9.490
	

	a
	Hiệu trưởng
	2
	65
	8.258
	520
	1.752
	1.752
	1.752
	1.752
	730
	1. Năm I: MLTTC 650.000 đồng

	b
	Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng, tổ phó CM
	48
	33
	99.096
	6.240
	21.024
	21.024
	21.024
	21.024
	8.760
	2. Các năm sau: MLTTC 730.000 đồng
3. Số lớp hiện có của mỗi trường là 45 lớp

	2
	Phụ cấp ưu đãi
	
	
	2.616.294
	205.214
	230.471
	691.412
	616.219
	616.219
	256.758
	4. Kể từ năm 2013 giảm xuống còn 40 lớp/trường

	a
	CBQL, giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trấn Biên
	100
	
	1.244.095
	97.730
	109.758
	329.275
	292.689
	292.689
	121.954
	

	
	- Long Khánh
	97
	
	1.312.802
	103.127
	115.820
	347.460
	308.853
	308.853
	128.689
	

	b
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trấn Biên
	5
	
	16.857
	1.236
	1.388
	4165
	4.165
	4.165
	1.736
	

	
	- Long Khánh
	7
	
	42.540
	3.120
	3.504
	10.512
	10.512
	10.512
	4.380
	

	3
	Tăng cường cơ sở vật chất
	
	
	2.476.000
	700.000
	1.776.000
	0
	0
	0
	
	

	a
	- Trấn Biên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Đã có trong dự án xây dựng trường mới)

	
	+ Phần mềm dạy tiếng Anh
	
	
	100.000
	100.000
	
	
	
	
	
	

	b
	- Long Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thiết bị trình chiếu
	
	
	280.000
	
	280.000
	
	
	
	
	

	
	+ Phòng máy vi tính dạy học
	
	
	500.000
	500.000
	
	
	
	
	
	

	
	+ Phòng thí nghiệm lý
	
	
	461.000
	
	461.000
	
	
	
	
	

	
	+ Phòng thí nghiệm hóa
	
	
	250.000
	
	250.000
	
	
	
	
	

	
	+ Phòng thí nghiệm sinh
	
	
	255.000
	
	255.000
	
	
	
	
	

	
	+ Dụng cụ thể dục, thể thao
	
	
	80.000
	
	80.000
	
	
	
	
	

	
	+ Phòng bộ môn công nghệ
	
	
	250.000
	
	250.000
	
	
	
	
	

	
	+ Thư viện điện tử
	
	
	200.000
	
	200.000
	
	
	
	
	

	
	+ Phần mềm dạy tiếng Anh
	
	
	100.000
	100.000
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	5.199.648
	911.974
	2.029.247
	714.188
	638.995
	638.995
	266.248
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